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ABSTRACT 

The removal of high concentration N and P from wastewater is an important issue 

to reduce water and environmental pollution and improve water quality 

significantly. The aim of this study was to recover N and P from real wastewater 

through crystallization process at different operational conditions. The struvite 

(Magnesium ammonium phosphate hydrate, MgNH4PO4.6H2O formation 

recovered from real wastewater containing high concentration of N and P has 

been studied experimentally. The effects of pH, Mg/P molar ratio, precipitated 

temperature and reaction time on the yield of struvite recovery were discussed. 

The pH and Mg/P molar ratio are the significant factors influencing P recovery 

efficiency. Yield of recovered struvite 95,23,1 % was observed at pH8.3, Mg/P 

molar ratio of 1:1, at 30C and 90 min of reaction and 60 min for aging period. 

Moreover, the temperature of crystallization process showed minor effects on the 

crystal production in the range of 20-40C. The X-ray diffraction (XRD) pattern 

confirmed the formation of struvite structure recovered from the real wastewater 

source. The obtained valuable struvite recovered from wastewaters contains high 

nutrient of Mg, N and P which isproposed for slow-release fertilizer for 

agriculture applications.  

TÓM TẮT 

Việc loại bỏ N và P ở nồng độ cao ra khỏi nguồn nước thải là một vấn đề quan 

trọng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và cải thiện đáng kể chất lượng 

nguồn nước. Mục đích của nghiên cứu này là thu hồi N và P từ nước thải thực 

thông qua quá trình kết tinh ở các điều kiện công nghệ khác nhau. Struvite (Magie 

amoni photphat hydrat, MgNH4PO4.6H2O thu hồi từ nước thải thực có nồng độ N 

và P cao đã được nghiên cứu. Ảnh hưởng của pH, tỷ lệ mol Mg/P, nhiệt độ kết tủa 

và thời gian phản ứng đến hiệu suất thu hồi struvite đã được thảo luận. Kết quả 

cho thấy pH và tỷ lệ mol Mg/P là các thông số quan trọng ảnh hưởng đến hiệu 

suất thu hồi P thông qua struvite. Hiệu suất thu hồi struvite đạt 95,23,1 % ở pH 

8,3, tỷ lệ mol Mg/P là 1:1, ở 30C và thời gian phản ứng là 90 phút và thời gian 

làm già là 60 phút. Hơn nữa, nhiệt độ kết tinh trong khoảng 20-40C ảnh hưởng 

không đáng kể đến hiệu suất kết tinh struvite. Nhiễu xạ tia X (XRD) xác nhận sự 

hình thành cấu trúc struvite được thu hồi từ nguồn nước thải thực. Struvite thu 

được từ nước thải có chứa hàm lượng dinh dưỡng (Mg, N và P) cao được đề xuất 

làm phân bón tan chậm cho các ứng dụng nông nghiệp. 
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1. GIỚI THIỆU 

Nước thải của các ngành công nghiệp đặc thù 

thường chứa hàm lượng lớn ion NH4+ và PO4
3- gây 

tác động đáng kể đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi 

trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để 

đảm bảo chỉ tiêu xả thải đối với N, phương pháp 

tripping thường được sử dụng để làm giảm nồng độ 

(hoặc amoni) trong nước thải (Machdar et al., 2018). 

Theo đó, dòng nước thải phân tán thành các hạt chất 

lỏng rất nhỏ để thuận tiện cho quá trình truyền vận, 

amoni thoát ra từ các hạt chất lỏng nhỏ và giải phóng 

vào không khí. Tuy nhiên, phương pháp này còn 

nhiều hạn chế bởi amoniac không được xử lý triệt 

để. Bên cạnh đó, phương pháp này chỉ hiệu quả khi 

nước thải có hàm lượng NH3 từ 10 đến 100 mg/L 

(Machdar et al.,  2018). Đối với hàm lượng amoniac 

cao hơn (cao hơn 100 mg/L), việc áp dụng các kỹ 

thuật thay thế khác có hiệu quả kinh tế hơn là cần 

thiết. Một số phương pháp đã được áp dụng để loại 

bỏ nitơ (ở dạng amoni) khỏi nước thải công nghiệp 

bao gồm zeolit tự nhiên (Chung et al., 2000), kỹ 

thuật màng (Karabelas et al., 2001) và kỹ thuật điện 

cực hóa (Dermentzis et al., 2012). Trong đó, công 

nghệ thu hồi các dinh dưỡng có giá trị trong nước 

thải luôn được nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa, 

amoni là hợp chất chứa N, là nguồn nguyên liệu rất 

quan trọng để sản xuất phân bón, là một trong 3 

nguồn dinh dưỡng chính cần thiết cho cây trồng 

cùng với photpho và kali. Trong khi đó, NH3 được 

sản xuất từ công nghệ Haber-Bosch có chi phí cao, 

nên việc thu hồi amoni từ nguồn nước thải thành sản 

phẩm có giá trị thay vì loại bỏ luôn là ý tưởng đột 

phá trong nền kinh tế tuần hoàn. Về xử lý phốt pho 

trong nước, phương pháp sinh học là phương pháp 

phổ biến. Phương pháp sinh học có ưu điểm là ít sử 

dụng hóa chất bổ sung nhưng yêu cầu cao về các 

thông số DO, pH và thể tích bể xử lý vì thời gian 

phản ứng kéo dài. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 

công nghệ kết tủa magie-amonia-photphat từ nước 

thải nhằm thu hồi amoni không những hiệu quả về 

chi phí mà còn có ý nghĩa lớn về môi trường. 

Struvite (NH4MgPO4.6H2O) được biết đến là 

một dạng phân bón chậm tan cung cấp đồng thời 

nguyên tố đa lượng (N: 6% và P2O5: 28,9%) và 

nguyên tố trung lượng (Mg: 10%) phù hợp cho 

nhiều loại cây trồng (Salleh et al., 2016) nên struvite 

được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất các loại 

phân bón hỗn hợp hoặc phức hợp khác. Các công 

trình nghiên cứu công bố cho thấy struvite có thể 

được thu hồi từ các nguồn nước thải công nghiệp 

như nước rỉ rác (Li et al., 2003; Salleh et al., 2016,), 

nước thải phân gia cầm (Yetilmezsoy et al., 2009) 

gia súc (Huang et al., 2014), hoặc nước tiểu (Etter et 

al., 2011; O’Neal & Boyer, 2015), nước thải sinh 

hoạt (Kim et al., 2006 & Rabinovich et al., 2018), 

nước thải nhà máy sản xuất phân bón (Machdar et 

al., 2018). Ở khía cạnh kỹ thuật, struvite có tích số 

tan nhỏ (2,5 x 10-13) (Hu et al., 2019), dễ dàng kết 

tủa trong khoảng pH tương đối rộng từ 7,0 – 11,5. 

Bên cạnh pH, tỷ lệ mol Mg/P (khoảng 1:1 hoặc 

1,2:1) (Yu et al., 2012) cũng là yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến hiệu suất kết tinh struvite. Thành 

phần của kết tủa và hiệu suất thu hồi struvite phụ 

thuộc vào nhiều thông số công nghệ như pH dung 

dịch, tỷ lệ mol Mg/P, tỷ lệ mol N/P. Mặc dù tỷ lệ 

mol của NH4
+: PO4

3-:Mg2+ của struvite là 1:1:1, 

nhưng  một trong các tỷ lệ trên thay đổi, pH dung 

dịch thay đổi thì hiệu suất và thành phần của kết  

tủa cũng thay đổi theo, và tinh thể hydrat thu được 

cũng thay đổi theo công thức phân tử sau 

MgNH4PO4⋅nH2O (n = 1, 3, 6, 7), (Negrea et al., 

2010). Từ các nghiên cứu đã công bố, hầu hết các 

nguồn nước thải chứa rất ít ion Mg2+, để thu được 

kết tủa struvite, cần bổ sung ion Mg2+ vào hệ phản 

ứng với tỷ lệ phù hợp, trong đó MgCl2.6H2O được 

xem là nguồn cung cấp Mg hiệu quả nhất bởi chi phí 

nguyên liệu của MgCl2.6H2O là tương đối thấp hơn 

so với các hợp chất chứa Mg khác. Ngoài ra, hiệu 

suất thu hồi đồng thời cả N và P thông qua kết tủa 

struvite phụ thuộc vào nồng độ của các chất dinh 

dưỡng chứa N, P trong dung dịch nước thải và pH 

của dung dịch. Ví dụ, nghiên cứu của Machdar et al. 

(2018) cho thấy với nồng độ ammonia trong nước 

thải là 53310 mg/L, hiệu suất thu hồi ammonia cao 

nhất đạt 94,7% khi thực hiện kết tủa ở tỷ lệ mol của 

Mg2+:NH4
+:PO4

3- là 1,2:1:1 và pH9. Tuy nhiên, để 

đạt được các tỷ lệ phù hợp, các hóa chất có thể sẽ 

phải được bổ sung vào hệ phản ứng ví dụ: 

Na2HPO4.12H2O, MgCl2.6H2O và NaOH (Machdar 

et al., 2018). 

Như vậy, việc kết tủa struvite và các dẫn xuất 

của nó từ nước thải có chứa nitơ, phốt pho được xem 

là phương pháp xử lý thân thiện với môi trường, loại 

bỏ đồng thời cả N và P từ nước thải và thu được sản 

phẩm có giá trị để phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp. Có rất nhiều nghiên cứu kết tủa struvite 

nhằm thu hồi các nguyên tố dinh dưỡng N, P từ các 

nước thải và đánh giá ảnh hưởng của các thông số 

công nghệ đến hiệu suất, đến kích thước hạt của 

struvite cũng như nghiên cứu động học kết tinh… 

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào hệ 

nước thải giả lập được pha chế từ hóa chất tinh khiết. 

Nhằm hướng tới ứng dụng công nghệ kết tủa để thu 

hồi N, P từ hệ thống nước thải nhà máy phân bón có 

nồng độ N và P cao, nghiên cứu này khảo sát ảnh 
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hưởng của các thông số công nghệ (pH, Mg/P, thời 

gian kết tủa, nhiệt độ kết tủa) đến hiêu suất thu hồi 

struvite từ nguồn nước thải thực. Ngoài ra, thành 

phần pha của kết tủa struvite được nghiên cứu bằng 

phương pháp nhiễu xạ tia X và khảo sát độ chậm tan 

của sản phẩm trong môi trường nước và môi trường 

acid. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Các hóa chất được sử dụng trong nghiên cứu này 

bao gồm Na2HPO4.12H2O, NaOH, MgCl2.6H2O có 

độ tinh khiết 99% từ công ty Xilong Chemical Co. 

Nguồn nước thải sử dụng trong nghiên cứu này được 

thu hồi từ hệ thống xử lý khí thải của nhà máy phân 

bón NPK. Tùy theo thời điểm, thời gian lưu của 

dung dịch trong hệ thống xử lý và sản phẩm sản 

xuất, nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước thải 

có thể thay đổi. Để thuận tiện, lượng lớn dung dịch 

được thu gom và làm đồng nhất để sử dụng cho suốt 

quá trình nghiên cứu. Nước thải thực sau khi lọc bỏ 

các chất rắn lơ lửng được phân tích xác định nồng 

độ N, P. Các thí nghiệm được thực hiện trong bình 

phản ứng có dung tích là 500 mL có chứa sẵn 200 

mL nước thải thực và khuấy liên tục với tốc độ 

khuấy khoảng 450 vòng/phút ở nhiệt độ 30oC. 

Na2HPO4.12H2O được thêm vào hệ phản ứng để 

đảm bảo tỷ lệ mol N/P theo tỷ lệ thiết kế. Sau đó, 

MgCl2.6H2O được cho vào hệ phản ứng tương ứng 

với các thông số công nghệ để thực hiện kết tủa. Các 

hóa chất được cho vào bình phản ứng cách nhau 

khoảng 15 phút để đảm bảo hệ đồng nhất. Sau đó, 

pH của hệ được điều chỉnh bằng cách nhỏ từng giọt 

dung dịch NaOH 40% để đạt được pH xác định (pH 

7,5, 8,0, 8,3 hoặc 8,5) và tiếp tục khấy trong các 

khoảng thời gian xác định. Sau khi làm già theo các 

khoảng thời gian khác nhau, kết tủa được thu hồi 

bằng phương pháp lọc hút chân không và sấy ở 40C 

trong 48 giờ. Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 

đến hiệu suất thu hồi N và P, nhiệt độ của hệ phản 

ứng được điều chỉnh bằng chiller ministat 125 thông 

qua bình phản ứng vỏ áo có dung tích 500 mL. Mô 

hình kết tủa struvite được mô tả như ở Hình 1.  

Thành phần pha của kết tủa được xác định bằng 

phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) trên thiết bị D8 

Advance, Brucker, Đức, với bước sóng CuKα (λ = 

1,5418 Å) điện thế 40 kV và cường độ dòng 40 mA. 

Hàm lượng của nitơ trong dung dịch hay trong kết 

tủa struvite được xác định theo phương pháp 

Kjeldahl được mô tả ở TCVN 2620:2014. Hàm 

lượng của photpho trong dung dịch hay trong kết tủa 

struvite được xác định theo phương pháp quang phổ 

UV-VIS trên máy đo Hitachi spectrophotometer U-

2910 theo TCVN 8559:2010. Các thí nghiệm được 

thực hiện 2 lần để lấy giá trị trung bình. 

 

Hình 1. Mô hình hệ thống kết tủa struvite 

Hiệu suất thu hồi nitơ (H(N)), photpho (H(P)) 

được xác định theo công thức sau: 

H(P) =      (1) 

 H(N) =      (2) 

Trong đó, 

[𝑃𝑂4
3−]

0
, [𝑁𝐻4

+]
0

 𝑣à [𝑃𝑂4
3−]

𝑒
, [𝑁𝐻4

+]
𝑒
 lần lượt là 

nồng độ của các ion trong dung dịch trước và sau 

khi kết tủa.  

Độ chậm tan của kết tủa struvite được thực hiện 

như sau: Cho 5,0 gam struvite (thu được ở điều kiện 

pH8,3, Mg/P=1,2, nhiệt độ 30C, thời gian 90- 60 

phút) vào cốc có chứa sẵn 100 mL nước cất hoặc 

axit citric 0,1 N và lắc nhẹ trong các khoảng thời 

gian 5, 10, 15, 30, 45, 60 ngày. Sau đó, các mẫu 

được lọc hút chân không để xác định lượng N đã bị 

hòa tan ra dung dịch theo các thời gian ngâm. Độ 

giải phóng của struvite được tính theo lượng N (%) 

đã bị hòa tan so với tổng lượng N có trong 5 gam 

struvite như sau: 

S =
(C1 − C2) × 100

C1
% 

Trong đó: C1 là lượng N (g) có trong struvite, 

C2 là lượng N(g) bị tan ra trong dung dịch nước 

hoặc dung dịch acid citric  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của pH, tỷ lệ mol Mg/P và 

thời gian phản ứng đến hiệu suất kết tủa 

struvite  

Các nghiên cứu cho thấy pH và tỷ lệ mol Mg/N/P 

là các thông số công nghệ quan trọng ảnh hưởng đến 

hiệu suất và độ tinh khiết của kết tủa struvite. Hiệu 

suất thu hồi struvite tỷ lệ thuận với pH từ pH7 đến 

pH9 (Adnan et al., 2003), đạt hiệu suất cao nhất ở 

pH từ 9-10 và hiệu suất giảm ở pH >10. Tương tự, 

Mohamad t al. (2016) công bố rằng hiệu suất thu hồi 

N và P tỷ lệ thuận với pH của dung dịch đến pH 9,5. 

Trong khi đó, Hao et al. (2013) công bố rằng môi 

trường kiềm thích hợp để thu được struvite tinh 

khiết. Ngoài ra, để thu được struvite có độ tinh khiết 

cao (99,7%) pH cần được điều chỉnh từ 7,0 đến 7,5 

ở nhiệt độ 25,3°C, nếu pH là 8,0-9,0 thì độ tinh khiết 

còn khoảng 30,7%, khi pH > 9,5 độ tinh khiết giảm 

mạnh, chỉ còn khoảng <30%, và không thể kết tủa 

struvite khi pH > 10,5. Như vậy, để kết tủa struvite 

có hiệu suất và độ tinh khiết cao, pH được điều chỉnh 

từ 7,5-9,5 (Hao et al., 2008). Tuy nhiên, để hạn chế 

sự bay hơi ammoniac ra khỏi dung dịch (do pH cao), 

struvite có thể được kết tinh ở pH7,5 đến pH8,5. Do 

vậy, trong nghiên cứu này, pH được khảo sát là 

khoảng 7,5-8,5. Bên cạnh đó, với mục tiêu tạo ra kết 

tủa struvite có công thức hóa học là 

NH4MgPO4.6H2O, tỉ lệ mol Mg/P =1, nên tỉ lệ mol 

Mg/P trong khảo sát này được chọn trong khoảng 1 

– 1,2 nhằm mục tiêu thu hồi tối đa được lượng P 

trong nước thải mà lượng dư thừa của Mg trong 

nước thải trong khoảng chấp nhận được. Tỉ lệ mol 

Mg/P cao hơn sẽ tiêu tốn nhiều hóa chất bổ sung và 

gây dư thừa Mg trong nước thải. 

Ngoài ra, tỷ lệ mol của N/P của nước thải thực 

(sử dụng trong nghiên cứu này) là 8/1 cao hơn rất 

nhiều so với tỷ lệ hợp thức và cao hơn các tỷ lệ được 

đề nghị từ các tài liệu tham khảo (N/P từ 1:1-1:1,8). 

Do đó để khảo sát ảnh hưởng của các thông số công 

nghệ đến hiệu suất thu hồi struvite (tính theo hàm 

lượng P) từ nước thải thực, nội dung nghiên cứu này 

khảo sát tỷ lệ mol Mg/P lần lượt là 1:1, 1,1:1 và 1,2:1 

ở các pH từ 7,5 đến 8,5 ở các thời gian kết tủa (phút) 

và thời gian làm già (phút) khác nhau 90-60, 60-60, 

60-30 và 30-0 (ví dụ 60-30 là kết tủa trong 60 phút 

và thời gian làm già là 30 phút). Các mẫu được ký 

hiệu theo thứ tự pH-tỷ lệ mol Mg/P (ví dụ với mẫu 

pH8,0-1,0 là mẫu được khảo sát ở pH8, tỷ lệ mol 

Mg/P là 1,0).  

Hiệu suất kết tủa struvite được mô tả ở Hình 2 

cho thấy với cùng tỷ lệ mol Mg/P là 1:1, pH tăng từ 

7,5 lên 8,3, hiệu suất thu hồi P tăng từ 74,34,1% 

lên 92,95,0% khi so sánh cùng thời gian phản ứng 

và làm già lần lượt là 60 và 60 phút. Tuy nhiên, khi 

tăng pH từ 8,3 lên 8,5, hiệu suất thu hồi P hầu như 

không thay đổi, từ 92,95,0%-93,5 2,9%. Điều đó 

cho thấy khi tỷ lệ mol Mg/P >1 hầu như ảnh hưởng 

không đáng kể đến hiệu suất thu hồi P ở pH từ 8,0-

8,5 và tỷ lệ mol N/P =8:1. Ngoài ra, ở pH8,3, khi tỷ 

lệ mol Mg/P được điều chỉnh lần lượt là1,0; 1,1; 1,2, 

hiệu suất thu hồi P ở thời điểm 60-60 lần lượt là 

92,95,0, 91,13,6 và 94,0  2,8%.  

Ngoài ra, ứng với mỗi điều kiện kết tủa, khi tăng 

thời gian phản ứng hoặc làm già, ở hầu hết các thí 

nghiệm, hiệu suất đều tăng nhưng tốc độ tăng không 

đáng kể. Ở điều kiện pH8,3, Mg/P=1,0, ở thời gian 

30-0 hiệu suất đạt 83,1 4,1% và tăng lên đến 

90,12,9% ở thời gian 60-30, đạt 92,95,0% ở thời 

gian 60-60 phút, đạt 95,23,1% ở thời gian 90-60 

phút.  Kết quả thu được ở Hình 2 cho thấy struvite 

dễ dàng kết tinh ở pH7,5 và tốc độ kết tinh rất nhanh, 

hiệu suất đạt 60,13,5% sau 30 phút phản ứng. Kết 

quả này một lần nữa khẳng định rằng chỉ cần 30-50 

phút là có thể thu được kết tủa struvite (Lind et al., 

2000). Battistoni et al. (2001) công bố rằng 1 giờ là 

đủ để hình thành kết tủa struvite, thậm chí có thể 

trong vòng 1 phút (Booker et al., 2010), thời gian 

dài hơn chỉ để cho kích thước tinh thể struvite lớn 

hơn (Adnan et al., 2003). 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 57, Số 6A (2021): 90-97 

94 

 

Hình 2. Hiệu suất kết tủa struvite theo tỉ lệ Mg/P, pH, thời gian phản ứng và thời gian làm già 

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất 

kết tinh struvite 

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu 

suất kết tinh struvite, các nhiệt độ được thực hiện là 

20, 30 và 40oC và xác định hiệu suất theo các mốc 

thời gian 30-30, 60-30 và 90-60 phút ở các điều kiện 

sau (1): pH8,3- Mg/P=1,0 và (2) pH8,3- Mg/P=1,2. 

Kết quả (Hình 3 (a), 3(b)) cho thấy ở các nhiệt độ 

khảo sát, khi tăng thời gian phản ứng thì hiệu suất 

kết tủa struvite tăng nhẹ nhưng hiệu suất kết tủa 

struvite không bị ảnh hưởng không đáng kể bởi nhiệt 

độ từ 20- 40oC. Công bố của Booker et al. (2010) 

cho thấy quá trình tạo struvite diễn ra với tốc độ rất 

nhanh. Thời gian phản ứng kéo dài làm tăng kích 

thước sản phẩm struvite và tăng thêm một lượng nhỏ 

của sản phẩm. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy 

có sự tăng nhẹ hiệu suất tạo struvite khi tăng thời 

gian phản ứng từ 30 phút lên 90 phút. Trong khoảng 

thời gian phản ứng khảo sát này, nhiệt độ trong 

khoảng 20-40oC không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu 

suất tạo struvite có thể do thời gian phản ứng đủ dài 

cho quá trình phản ứng gần đến trạng thái cân bằng. 

Do đó, với thời gian phản ứng tối thiểu 30 phút thì 

quá trình kết tủa struvite có thể thực hiện ở nhiệt độ 

phòng mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất 

kết tinh struvite. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn 

thu hồi struvite tối thiểu 90% thì thời gian phản ứng 

tối thiểu là 60 phút.     

 

Hình 3. Hiệu suất thu hồi photpho ở các điều kiện (a) pH8,3-Mg/P=1,0 và (b) pH8,3-Mg/P=1,2 theo 

nhiệt độ 
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3.3. Các tính chất đặc trưng của kết tủa 

struvite 

Kết tủa struvite thu được ở điều kiện pH8,3-

Mg/P=1,2, nhiệt độ 30C, thời gian phản ứng là 90 

phút, thời gian làm già là 60 phút có hiệu suất thu 

hồi struvite là 94,8 3,6% để xác định hàm lượng 

dinh dưỡng, thành phần pha và độ chậm tan trong 

dung dịch nước hoặc axit citric. Hàm lượng dinh 

dưỡng của struvite bao gồm N tổng: 4,36 0,3%, 

P2O5 tổng: 25,00,7%, Mg: 9,890,1%. Trong khi 

đó, Huang et al. (2006) đã điều chế struvite từ nước 

thải của nhà máy xử lý nước thải Annacis Island 

Wastewater Treatment Plant (WWTP), hàm lượng 

dinh dưỡng của struvite là Mg 9,70,8%; N: 4,9 

0,3% và P: 11,5 0.7% (P2O5: 26,3%). Hàm lượng 

dinh dưỡng của Struvite tính theo lý thuyết là Mg 

9,9%; N: 5,7% và P: 12,6% (P2O5: 28,9%). Điều đó 

cho thấy struvite thu được phù hợp với các nghiên 

cứu đã công bố.  

Giản đồ nhiễu xạ tia X (Hình 4) cho thấy các 

peak tại các vị trí 2 là 14,99o; 15,79o; 16,46o; 

20,88o; 21,46o; 27,08o; 30,63o; 31,9o; 33,26o phù hợp 

với các peak đặc trưng của MgNH4PO4.6H2O khi so 

sánh với phổ chuẩn ICSD: 060626. Ngoài vị trí các 

peak, cường độ các peak nhọn, độ bán rộng hẹp, tỷ 

lệ các peak tương đồng với phổ chuẩn, cho thấy các 

vật liệu thu được là struvite có độ tinh thể hóa cao. 

Kết quả này có thể so sánh với các kết quả đã công 

bố (Gong et al., 2018; Salleh et al., 2016). Giản đồ 

nhiễu xạ tia X của mẫu xuất hiện các peak có cường 

độ thấp tại các vị trí 24, 39, 41 và 47 có thể là các 

hợp chất của các thành phần NH4
+, Mg2+, K+ có 

trong nguồn nước thải. 

 

Hình 4: Giản đồ nhiễu xạ tia X của struvite thu 

được ở pH8,3-Mg/P=1,2, nhiệt độ 30C, thời 

gian 90- 60 phút 

Độ phân giải của struvite (tính theo hàm lượng 

N) trong dung dịch nước và trong dung dịch acid 

được mô tả ở Hình 5. Kết quả cho thấy trong khoảng 

30 ngày đầu tiên trong dung dịch nước, tốc độ phân 

giải nhanh, tốc độ tan đạt khoảng 0,041% / ngày và 

sau đó chậm dần, đạt 0,012%/ ngày trong 30 ngày 

tiếp theo. Trong khi đó, tốc độ tan trong môi trường 

acid nhanh hơn so với môi trường nước, đạt khoảng 

0,10%/ ngày trong 20 ngày đầu tiên, sau đó chậm 

dần đạt khoảng 0,014% / ngày trong 40 ngày tiếp 

theo. Như vậy, sau 60 ngày, độ phân giải của struvite 

đạt 1,75 0,13% trong môi trường nước và 2,97  

0,21% trong môi trường acid. Trong khi đó, với 

công bố của Magdalena et al. (2020), độ phân giải 

(tính theo hàm lượng P) đạt 12% sau 105 ngày khảo 

sát. Đối chiếu với tiêu chuẩn về độ tan theo ISO 

18644:2016, sản phẩm struvite thu được là loại phân 

bón chậm tan. 

 

Hình 5. Độ phân giải của struvite trong dung 

dịch nước và acid theo thời gian 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của pH, tỷ 

lệ mol Mg/P, nhiệt độ kết tủa và thời gian phản ứng 

đến hiệu suất thu hồi struvite từ nguồn nước thải 

thực có chứa nồng độ N và P cao. Các thông số công 

nghệ như pH của dung dịch và tỷ lệ mol Mg/P ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất thu hồi struvite. Ở điều 

kiện tỷ lệ mol Mg/P là 1:1, pH 8,3, nhiệt độ kết tủa 

là 30 C, thời gian phản ứng là 90 phút và thời gian 

làm già là 60 phút, hiệu suất thu hồi struvite đạt 

95,23,1%. Kết quả nhiễu xạ tia X cho thấy kết tủa 

thu được là struvite có chứa lượng nhỏ tạp chất. 

Struvite có hàm lượng dinh dưỡng (Mg, N và P) cao 

cùng với tính chất tan chậm, struvite phù hợp để làm 

phân bón tan chậm phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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